	SỞ Y TẾ THÁI BÌNH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ

Số: 1327/BG-BVĐK
Về việc yêu cầu báo giá Danh mục mua sắm thiết bị, vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động chuyên môn thường xuyên năm 2023.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 06 tháng 7 năm 2023




YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam

	Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị, vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động chuyên môn thường xuyên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:
	I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
		1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình
		2. Người tiếp nhận: Ông Bùi Thanh Lịch – Phòng KHTH
		SĐT: 0961.87.55.89 - Email: thanhlichdktp@gmail.com
		3. Địa điểm tiếp nhận báo giá: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình
		Địa chỉ: Đường Trần Thánh Tông, phường Lê Hồng Phong, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình
		4. Thời hạn nhận báo giá: 11h00 ngày 06 tháng 7 năm 2023 đến trước 16h00 ngày 15 tháng 7 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
		5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.
		II. Nội dung yêu cầu báo giá:
		1. Danh mục thiết bị y tế: (Chi tiết mô tả đính kèm Phụ lục 01)
	2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế như sau:
		- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình. Địa chỉ: Đường Trần Thánh Tông, P. Lê Hồng Phong, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
		3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2023 - Quý IV năm 2023
		4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
		- Tạm ứng: Không
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm thông báo này.
	
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT; KHTH.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Thanh Sơn
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	Phụ lục 01 (Kèm theo yêu cầu báo giá số 1327/BG-BVĐK ngày 06/7/2023 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình)

	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	ĐVT
	SL

	1
	Rọ lấy sỏi, chất liệu nitinol các cỡ
	Rọ lấy sỏi 3.0 Fr, 4wires, dài 90 cm, chất liệu nitinol dạng mềm, tay cầm trượt (STN-L304-090) , độ đàn hồi cao, tay cầm trượt, có thể tháo rời bộ phận điều khiển. Đóng gói vô trùng
- Cái/ gói
- Hạn sử dụng: 60 tháng
- Tiêu chuẩn: ISO, CE
	Cái
	02

	2
	Dây dẫn đường nitinol phủ hydrophilic
	- Dây dẫn được làm từ nitinol phủ Hydrophilic
- Chiều dài: 150 cm - 260 cm
- Loại chữ J, cong, thẳng
- Tiệt trùng bằng EO
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	05

	3
	Guide wire mềm Tiger 
	Guide wire mềm Tiger (UTD-35150)
Dây dẫn đường dạng mềm, chất liệu nitinol , phủ PTFE, thân vằn đen vàng, kích thước 0.035, dài 150cm.
- Cái/ gói
- Hạn sử dụng: 60 tháng
- Tiêu chuẩn: ISO, CE
	Cái
	04

	4
	Pipet bầu thủy tinh chia vạch 5ml
	Chất liệu bằng thủy tinh trong suốt có hiển thị chia vạch 
	Cái
	03

	5
	Pipet bầu thủy tinh chia vạch 1ml
	Chất liệu bằng thủy tinh trong suốt có hiển thị chia vạch
	Cái
	02

	6
	Khay inox 60 x 40
	Được làm bằng chất liệu inox, dùng để dụng cụ y tế như panh, kéo, bông,…
	Cái
	04

	7
	Khay inox 22 x 32
	Được làm bằng chất liệu inox, dùng để dụng cụ y tế như panh, kéo, bông,…
	Cái
	07

	8
	Máy xông khí dung 
	- Máy có tay cầm để xách khi di chuyển
- Tốc độ khí dung 0,4 ml/ phút (theo trọng lượng hao hụt)
- Kích thước hạt 3µm MMAD
- Có cốc thuốc với tay cầm có rãnh
- Dung tích cốc đựng thuốc tối đa 7ml
- Lượng thuốc thích hợp: 2ml -7ml
	Cái
	12

	9
	Bộ rửa dạ dày
	Làm từ mủ cao su tự nhiên
- Công dụng: hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín
	Bộ
	02

	10
	Bộ dụng cụ thụt tháo đại tràng (Box thụt tháo)
	Chất liệu: Inox 304
Dung tích: 1 lít
Tính năng: Bốc dùng thụt tháo dùng cho bệnh nhân bị táo bón hoặc làm sạch khung đại tràng, thụt thuốc theo chỉ định của bác sĩ
	Bộ
	01

	11
	Máy hút dịch 2 bình 
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1. Chân không cao, dòng điện cao
2. Điện vào: 180VA
3. Nguồn điện:
󠆯AC220V±10% 󠆯󠆯AC220V±10% 󠆯󠆯AC220V±10% 󠆯
󠆯60Hz 󠆯󠆯50Hz
4. Chân không tối đa: ≥80kPa
5. Chân không điều chỉnh trong khoảng 20kPa đến chân không tối đa
6. Dòng khí tối đa: ≥20L/min (760mmHg)
7. Mức âm thanh: ≤60dB(A)
8. Bình hút (thủy tinh): 2500ml/bình, một máy có 2 bình
9. Khối lượng: 15.5kg
10. Kích thước: 360 x 320 x 480 (mm)
Không được sử dụng máy ở nơi dễ cháy nổ.
Hệ thống làm việc: hoạt động liên tục cùng với tải gián đoạn. Thời gian làm việc tối đa là 30 phút, tỷ lệ liên tục là 50%
	Cái
	02

	12
	Ambu bóng bóp 
	1 mặt nạ, 1 dây dẫn khí, 1 bóng bóp nhựa và 1 túi khí
- Quy cách đóng gói: sản phẩm được đóng trong hộp giấy được dán nhãn, các hộp giấy đóng vào thùng carton.
	Cái
	05

	13
	Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi người lớn / trẻ em
	Bộ đặt nội khí quản-Bộ dụng cụ phẫu thuật mở khí quản. Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Sản xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO
	Bộ
	01

	14
	Máy điện châm 
	Kênh bổ
Dạng xung: Blocking
Dải tần số xung: 0.5Hz - 40 Hz (30 xung/p - 2400 xung/p)
Biên độ xung: Vpp = 0 - 120V + 10%
Kênh tả
Dạng xung: Đa hài
Dải tần số xung: 2Hz - 60 Hz (120 xung/p - 3600 xung/p)
Biên độ xung: Vpp = 0 - 140V + 10%
Kênh massage
Dạng xung: Đa hài
Dải tần số xung: 2Hz - 60 Hz (120 xung/p - 3600 xung/p)
Biên độ xung: Vpp = 0 - 140V + 10%
Dạng xung biến đổi liên tục
Nguồn: 6V (4 pin x 1.5V)
	Cái
	10

	15
	Giắc máy điện châm 
	Dây máy điện châm 6 đầu ra. Dây chắc chắn, đầu giắc bền chặt, sử dụng lâu dài không bị đứt ngầm.
	Bộ
	50

	16
	Máy massage cầm tay 
	Công suất : 35W
Kích thước : 152 x 72cm
Thời gian sử dụng tốt nhất : tối đa 20 phút
	Cái
	03

	17
	Bóng hồng ngoại
	Phổ ánh sáng hồng ngoại cao, tiết kiệm năng lượng.Sưởi ấm tức thì cho người sử dụng.Giảm đau nhức giúp tuần hoàn máu và nhanh lành vết thương. 
	Cái
	10

	18
	Miếng dán điện xung 
	Miếng dán điện cực được sử dụng cho các thiết bị massage, dán, có thể được sử dụng ở các bộ phận khác nhau của cơ thể, có thể sử dụng lặp lại lâu dài..
	Cặp
	80

	19
	Đệm bọc điện cực
	Tấm bọc điện cực kích thước 6 x 8cm
	Cặp
	60

	20
	Bộ thay băng cắt chỉ 
	Chất liệu các chi tiết được làm bằng thép không gỉ, đạt tiêu chuẩn ISO
	Bộ
	04

	21
	Thanh nặn bờ mi 
	Chất liệu các chi tiết được làm bằng thép không gỉ, đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	10

	22
	Kéo cong 11.5cm 
	Chất liệu được làm bằng thép không gỉ, kích thước 11,5 cm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. Được dùng trong y tế
	Cái
	03

	23
	Pank có mấu 12cm
	Chất liệu được làm bằng thép không gỉ, kích thước 12 cm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. Được dùng trong y tế
	Cái
	03

	24
	Thìa nạo chắp 
	Chất liệu được làm bằng thép không gỉ, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. Được dùng trong y tế
	Cái
	03

	25
	Khay quả đậu 
	Chất liệu được làm bằng inox, được dùng để đựng panh, kéo, bông…
	Cái
	07

	26
	Đèn dùng trong phòng khám y tế 
	- Sử dụng nguồn ánh sáng lạnh, độ sáng cao
- Điều chỉnh được 3600
- Thay đổi chiều cao tối đa 170cm
- Nguồn điện 220V – 50Hz
- Công suất bóng 25W
- Cường độ chiếu sáng: 12000 Lux
- Công tắc đạp chân nằm trên đế của đèn. Đế bằng gang chắc chắn
	Cái
	01

	27
	Que ấn chất hàn 
	Chất liệu được làn bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy, được dùng trong y tế.
	Cái
	05

	28
	Bóng đèn mổ 
	Công suất : 24v 25w
	Cái
	10

	29
	Bơm tiêm áp lực 
	Chất liệu được làm bằng thép không gỉ, đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	02

	30
	Hộp hấp phi 24 x 16 cm
	Chất liệu được làm bằng inox, dùng để hấp dụng cụ. Kích thước đường kính 24cm cao 16cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái 
	02

	31
	Kéo fino cong 23 cm
	Chất liệu được làm bằng thép không gỉ, mũi kéo nhọn cong, kích thước 23cm, đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái 
	03

	32
	Mỏ vịt trung / tiểu / đại
	Chất liệu được làm bằng thép không gỉ, có các cỡ khác nhau, đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái 
	10

	33
	Chổi rửa ống nội soi
	Chổi rửa ống nội soi dùng nhiều lần.
	Cái 
	05

	34
	Miếng gán miệng (Người lớn)
	Chất liệu bằng nhựa
	Cái 
	05

	35
	Miếng gán miệng (Trẻ em)
	Chất liệu bằng nhựa
	Cái 
	05

	36
	Kìm sinh thiết (Loại dùng 1 lần)
	Chiều dài 180cm
Đường kính 2.3mm
	Cái 
	10

	37
	[bookmark: _GoBack]Kìm gắp dị vật 
	Chiều dài 230cm
Đường kính 2.3mm
	Cái 
	01







PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO GIÁ
(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 1327/BG-BVĐK  ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình)
	
BÁO GIÁ (1)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số 1327/BG-BVĐK ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình, chúng tôi … [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

	STT
	Danh mục thiết bị y tế (2)
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất (3)
	Mã HS (4)
	Năm sảm xuất (5)
	Xuất xứ (6)
	Số lượng/ khối lượng (7)
	Đơn giá (8)
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (9)
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (10)
(VND)
	Thành tiền (11)
(VND)

	1
	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng … năm … [Ghi ngày … tháng … năm … kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá]
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	
	…  , ngày … tháng … năm …
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (12)
(Ký tên, đóng dấu)


 
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu  có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dâu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.


